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Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến kính chào quý khách. Tập thể Ban Giám Đốc và nhân viên công ty chúng tôi 
xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ nhiệt tình của Quý khách đối với sản phẩm và dịch vụ của 
công ty chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất Tủ bảng điện, Thang - Máng cáp 
và hệ thống ống gió - van gió - miệng gió, được Quý khách tin dùng.

Hãy cùng chúng tôi hướng tới thành công

Dat Vinh Tien Limited Company would like to send Customers our warmest greetings.The Collective 
Board of Directors and Employees of our company sincerely thank you for your confidence and ardour 
support toward our products and services during several last year.
We have been proud of being as a Manufacturer kinds of Switchboard, Cable Ladder, Cable Trunking, Air 
Duct System  for Customers have faith.

Let's our way to success !

GENERAL INFORMATION
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
ORGANIZATION CHART



CHỨNG NHẬN - CERTIFICATES
ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

5



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

6

HỆ THỐNG HỖ TRỢ
SUPPORT SYSTEM



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

THANG CÁP THẲNG
STRAIGHT LADDER

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp)

THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE LADDER AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

Height/Cao  
(H)mm  

Width/Rộng  
(W)mm  

Length/Dài  
(L)mm  

Thickness 
(t)mm  

Weight  
(kg)  

Load  
(kg/m)  
A/B/C  

Note  
Ghi 
chú  

1  SLAD-2075xT  75  200  3000  1.2/1.5  12.18  74/112/149   

2  SLAD-3075xT  75  300  3000  1.2/1.5  13.68  74/112/149   

3  SLAD-200xHxT  100  200  3000  1.2/1.5  13.95  74/112/149   

4  SLAD-300xHxT  100  300  3000  1.2/1.5  15.44  74/112/149   

5  SLAD-400xHxT  100  400  3000  1.5/2.0  22.59  74/112/149   

6  SLAD-500xHxT  100  500  3000  1.5/2.0  24.59  74/112/149   

7  SLAD-600xHxT  100  600  3000  1.5/2.0  26.58  74/112/149   

8  SLAD-700xHxT  100  700  3000  1.5/2.0  28.58  74/112/149   

9  SLAD-800xHxT  100  800  3000  1.5/2.0  30.58  74/112/149   

10  SLAD-900xHxT  100  900  3000  1.5/2.0  32.57  74/112/149   

11  SLAD-1000xHxT  100  1000  3000  1.5/2.0  34.57    

12  SLAD-1200xHxT  100  1200  3000  1.5/2.0  38.57    

7



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

CO NGANG

ELBOW LADDER

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp)
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THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE LADDER AND ACCESSORIES

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

 

Ite
m  
Stt  

 
 

(H)  Ký hiệu
Model mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note  
Ghi chú  

1  ELAD-2075xT  75  200  200  550  550  200  1.2/1.5  2.67   

2  ELAD-3075xT  75  300  300  650  650  200  1.2/1.5  3.85   

3  ELAD-200xHxT  100  200  200  550  550  200  1.2/1.5  4.07   

4  ELAD-300xHxT  100  300  300  650  650  200  1.2/1.5  5.31   

5  ELAD-400xHxT  100  400  400  850  850  300  1.5/2.0  9.89   

6  ELAD-500xHxT  100  500  500  950  950  300  1.5/2.0  12.21   

7  ELAD-600xHxT  100  600  600  1050  1050  300  1.5/2.0  13.86   

8  ELAD-700xHxT  100  700  700  1150  1150  300  1.5/2.0  16.68   

9  ELAD-800xHxT  100  800  800  1250  1250  300  1.5/2.0  18.49   

10  ELAD-900xHxT  100  900  900  1350  1350  300  1.5/2.0  21.81   

11  ELAD-1000xHxT  100  1000  1000  1450  1450  300  1.5/2.0  23.79   

12  ELAD-1200xHxT  100  1200  1200  1650  1650  300  1.5/2.0  29.76   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

HORIZONTAL TEE / CO NGÃ 3

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp)

 

 
 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(W3)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note
Ghi chú

1  TLAD-2075xT  75  200  200  200  550  900  200  1.2/1.5  4.91   

2  TLAD-3075xT  75  300  300  300  650  1000  200  1.2/1.5  5.93   

3  TLAD-200xHxT  100  200  200  200  550  900  200  1.2/1.5  5.51   

4  TLAD-300xHxT  100  300  300  300  650  1000  200  1.2/1.5  6.57   

5  TLAD-400xHxT  100  400  400  400  850  1300  300  1.5/2.0  12.01   

6  TLAD-500xHxT  100  500  500  500  950  1400  300  1.5/2.0  14.41   

7  TLAD-600xHxT  100  600  600  600  1050  1500  300  1.5/2.0  16.16   

8  TLAD-700xHxT  100  700  700  700  1150  1600  300  1.5/2.0  19.06   

9  TLAD-800xHxT  100  800  800  800  1250  1700  300  1.5/2.0  20.97   

10  TLAD-900xHxT  100  900  900  900  1350  1800  300  1.5/2.0  24.37   

11  TLAD-1000xHxT  100  1000  1000  1000  1450  1900  300  1.5/2.0  26.45   

12  TLAD-1200xHxT  100  1200  1200  1200  1650  2100  300  1.5/2.0  34.59   

THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE LADDER AND ACCESSORIES

9



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp)

CO THẬP ĐỀU
CROSS LADDER
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THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE LADDER AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(W3)  
mm  

(W4)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note  
Ghi 
chú  

1  CLAD-2075xT  75  200  200  200  200  900  900  200  1.2/1.5  6.06   

2  CLAD-3075xT  75  300  300  300  300  1000  1000  200  1.2/1.5  7.31   

3  CLAD-200xHxT  100  200  200  200  200  900  900  200  1.2/1.5  6.75   

4  CLAD-300xHxT  100  300  300  300  300  1000  1000  200  1.2/1.5  7.99   

5  CLAD-400xHxT  100  400  400  400  400  1300  1300  300  1.5/2.0  14.36   

6  CLAD-500xHxT  100  500  500  500  500  1400  1400  300  1.5/2.0  16.19   

7  CLAD-600xHxT  100  600  600  600  600  1500  1500  300  1.5/2.0  19.02   

8  CLAD-700xHxT  100  700  700  700  700  1600  1600  300  1.5/2.0  21.02   

9  CLAD-800xHxT  100  800  800  800  800  1700  1700  300  1.5/2.0  24.35   

10  CLAD-900xHxT  100  900  900  900  900  1800  1800  300  1.5/2.0  26.51   

11  CLAD-1000xHxT  100  1000  1000  1000  1000  1900  1900  300  1.5/2.0  30.34   

12  CLAD-1200xHxT  100  1200  1200  1200  1200  2100  2100  300  1.5/2.0  36.99   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp)

CO XUỐNG
DOWN LADDER
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THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE LADDER AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note  
Ghi chú  

1  DLAD-2075xT  75  200  450  450  200  1.2/1.5  3.04   
2  DLAD-3075xT  75  300  450  450  200  1.2/1.5  3.42   
3  DLAD-200xHxT  100  200  450  450  200  1.2/1.5  3.48   
4

 
DLAD-300xHxT

 
100

 
300

 
450

 
450

 
200

 
1.2/1.5

 
3.86

  
5

 
DLAD-400xHxT

 
100

 
400

 
550

 
550

 
300

 
1.5/2.0

 
6.33

  
6

 
DLAD-500xHxT

 
100

 
500

 
550

 
550

 
300

 
1.5/2.0

 
6.83

  
7

 
DLAD-600xHxT

 
100

 
600

 
550

 
550

 
300

 
1.5/2.0

 
7.33

  
8

 
DLAD-700xHxT

 
100

 
700

 
550

 
550

 
300

 
1.5/2.0

 
7.82

  9
 

DLAD-800xHxT
 

100
 

800
 

550
 

550
 

300
 
1.5/2.0

 
8.32

  10
 

DLAD-900xHxT
 

100
 

900
 

550
 

550
 

300
 
1.5/2.0

 
8.82

  11
 

DLAD-1000xHxT
 

100
 

1000
 

550
 

550
 

300
 
1.5/2.0

 
9.32

  12

 
DLAD-1200xHxT

 
100

 
1200

 
550

 
550

 
300

 
1.5/2.0

 
10.32

  



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp)

CO LÊN
UP OF CABLE LADDER
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THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE LADDER AND ACCESSORIES

 

Ite
m 
Stt  

Model  
Ký hiệu

 

(H)  
mm  

(W)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note  
Ghi chú  

1 ULAD-2075xT  75  200  450  450  200  1.2/1.5  3.04   

2  ULAD-3075xT  75  300  450  450  200  1.2/1.5  3.42   

3  ULAD-200xHxT  100  200  450  450  200  1.2/1.5  3.48   

4  ULAD-300xHxT  100  300  450  450  200  1.2/1.5  3.86   

5  ULAD-400xHxT  100  400  550  550  300  1.5/2.0  6.33   

6  ULAD-500xHxT  100  500  550  550  300  1.5/2.0  6.83   

7  ULAD-600xHxT  100  600  550  550  300  1.5/2.0  7.33   

8  ULAD-700xHxT  100  700  550  550  300  1.5/2.0  7.82   

9  ULAD-800xHxT  100  800  550  550  300  1.5/2.0  8.32   

10  ULAD-900xHxT  100  900  550  550  300  1.5/2.0  8.82   

11  ULAD-1000xHxT  100  1000  550  550  300  1.5/2.0  9.32   

12  ULAD-1200xHxT  100  1200  550  550  300  1.5/2.0  10.32   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp)
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THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE LADDER AND ACCESSORIES

OFFSET REDUCE / GIẢM GIỮA

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(L)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note  
Ghi chú  

1  OLAD-2075xT  75  300  200  500   1.2/1.5  2.46   

2  OLAD-3075xT  75  400  300  500   1.2/1.5  2.71   

3  OLAD-200xHxT  100  300  200  500   1.2/1.5  2.84   

4  OLAD-300xHxT  100  400  300  500   1.2/1.5  3.09   

5  OLAD-400xHxT  100  500  400  500   1.5/2.0  4.45   

6  OLAD-500xHxT  100  600  500  500   1.5/2.0  4.78   

7  OLAD-600xHxT  100  700  600  500   1.5/2.0  5.12   

8  OLAD-700xHxT  100  900  700  500   1.5/2.0  5.45   

9  OLAD-800xHxT  100  1000  800  500   1.5/2.0  5.78   

10  OLAD-900xHxT  100  1200  900  500   1.5/2.0  6.12   

11  OLAD-1000xHxT  100   1000  500   1.5/2.0  6.45   

12  OLAD-1200xHxT  100   1200  500   1.5/2.0  7.11   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp)

RIGHT REDUCE / GIẢM PHẢI
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THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE LADDER AND ACCESSORIES

 

Item 
Stt  

 
 

(H)  KÝ HIỆU
Model mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(L)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note  
Ghi chú  

1  RLAD-2075xT  75  300  200  500   1.2/1.5  2.46   

2  RLAD-3075xT  75  400  300  500   1.2/1.5  2.71   

3  RLAD-200xHxT  100  300  200  500   1.2/1.5  2.84   

4  RLAD-300xHxT  100  400  300  500   1.2/1.5  3.09   

5  RLAD-400xHxT  100  500  400  500   1.5/2.0  4.45   

6  RLAD-500xHxT  100  600  500  500   1.5/2.0  4.78   

7  RLAD-600xHxT  100  700  600  500   1.5/2.0  5.12   

8  RLAD-700xHxT  100  900  700  500   1.5/2.0  5.45   

9  RLAD-800xHxT  100  1000  800  500   1.5/2.0  5.78   

10  RLAD-900xHxT  100  1200  900  500   1.5/2.0  6.12   

11  RLAD-1000xHxT  100   1000  500   1.5/2.0  6.45   

12  RLAD-1200xHxT  100   1200  500   1.5/2.0  7.11   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

LEFT REDUCE / GIẢM TRÁI
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THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE LADDER AND ACCESSORIES

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Ladder: mặc định là không có nắp)

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(L)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note  
Ghi chú  

1 LLAD-2075xT  75  300  200  500   1.2/1.5  2.46   

2  LLAD-3075xT  75  400  300  500   1.2/1.5  2.71   

3  LLAD-200xHxT  100  300  200  500   1.2/1.5  2.84   

4  LLAD-300xHxT  100  400  300  500   1.2/1.5  3.09   

5  LLAD-400xHxT  100  500  400  500   1.5/2.0  4.45   

6  LLAD-500xHxT  100  600  500  500   1.5/2.0  4.78   

7  LLAD-600xHxT  100  700  600  500   1.5/2.0  5.12   

8  LLAD-700xHxT  100  900  700  500   1.5/2.0  5.45   

9  LLAD-800xHxT  100  1000  800  500   1.5/2.0  5.78   

10  LLAD-900xHxT  100  1200  900  500   1.5/2.0  6.12   

11  LLAD-1000xHxT  100   1000  500   1.5/2.0  6.45   

12  LLAD-1200xHxT  100   1200  500   1.5/2.0  7.11   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

                  THANG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE LADDER AND ACCESSORIES

ĐẦU NỐI 45° / 45° CONNECTOR

 

Order code 
Height  
(H)mm  

Length  
(L)mm  

Thickness 
(t)mm  

Bolts head 
square  connect  

Weight  
/100 pcs  

 75  160  1.5  M8x15   

 100  160  2.0  M8x15   

 150  160  1.5  M8x15   

 
Bolts head square: M8x15

Washer M8

Ladder clamp

Nuts M8

Ladder endcap
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Order code  Height  (H)mm

 

Length  (L)mm

 

Thick 
ness 
(t)mm

 

Bolts  connect

 

Weight  /100 pcs

 

 

75

 

40

 

1.5

 

M8x10

  

100 40 1.5

 

M8x10

  

150 40 2.0

 

M8x10

  
Order code

 
Height

 (H)mm

 

Width
 (W)mm

 

Thick 
ness 
(t)mm

 

Bolts 
head 
square

 
connect

 

Weight 
 /100 pcs

 

 

75

 

200

 

1.5

 

M8x15

  

 

75

 

300

 

1.5

 

M8x15

  

 

100

 

200

 

1.5

 

M8x15

  

 

100

 

300

 

2.0

 

M8x15

  

 

100

 

400

 

2.0

 

M8x15

  

 

100

 

500

 

2.0

 

M8x15

  

 

100

 

600

 

1.5

 

M8x15

  

100 700 1.5 M8x15

100 800 1.5 M8x15

100 900 2.0 M8x15

100 1000 2.0 M8x15

100 1200 2.0 M8x15



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

MÁNG CÁP THẲNG
STRAIGHT TRUNKING

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân)

Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking

(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng
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MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRUNKING  AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

Height/Cao  
(H)mm  

Width/Rộng  
(W)mm  

Length/Dài  
(L)mm  

Thicknes
s(t)mm  

Weight  
(kg)  

Load  
(kg/m)  
A/B/C  

Note
Ghi chú

1  STRU-100xHxT  50/75/100  100  3000  1.0/1.2  12.31  74/112/149  

2  STRU-150xHxT  50/75/100  150  3000  1.0/1.2  15.14  74/112/149  

3  STRU-200xHxT  50/75/100  200  3000  1.2/1.5  22.38  74/112/149  

4  STRU-250xHxT  50/75/100  250  3000  1.2/1.5  25.91  74/112/149  

5  STRU-300xHxT  75/100  300  3000  1.2/1.5  29.44  74/112/149  

6  STRU-400xHxT  75/100  400  3000  1.5/2.0  48.51  74/112/149  

7  STRU-500xHxT  75/100  500  3000  1.5/2.0  57.93  74/112/149  

8  STRU-600xHxT  75/100  600  3000  1.5/2.0  67.35  74/112/149  

9  STRU-700xHxT  100  700  3000  1.5/2.0  76.77   

10  STRU-800xHxT  100  800  3000  1.5/2.0  86.19   

11  STRU-900xHxT  100  900  3000  1.5/2.0  95.61   

12  STRU-1000xHxT  100  1000  3000  1.5/2.0  105.03   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

HORIZONTAL ELBOW 90 ° / CO VUÔNG 90 °

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân)

Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking

(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng
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MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRUNKING  AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note
Ghi chú

1  ETRU-100xHxT  50/75/100  100  100  300  300  200  1.0/1.2  3.20   

2  ETRU-150xHxT  50/75/100  150  150  350  350  200  1.0/1.2  4.00   

3  ETRU-200xHxT  50/75/100  200  200  400  400  200  1.2/1.5  6.13   

4  ETRU-250xHxT  50/75/100  250  250  450  450  200  1.2/1.5  7.37   

5  ETRU-300xHxT  75/100  300  300  500  500  200  1.2/1.5  8.73   

6  ETRU-400xHxT  75/100  400  400  700  700  300  1.5/2.0  20.45   

7  ETRU-500xHxT  75/100  500  500  800  800  300  1.5/2.0  25.80   

8  ETRU-600xHxT  75/100  600  600  900  900  300  1.5/2.0  31.78   

9  ETRU-700xHxT  100  700  700  1000  1000  300  1.5/2.0  38.39   

10  ETRU-800xHxT  100  800  800  1100  1100  300  1.5/2.0  45.62   

11  ETRU-900xHxT  100  900  900  1200  1200  300  1.5/2.0  53.48   

12  ETRU-1000xHxT  100  1000  1000  1300  1300  300  1.5/2.0  61.97   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

HORIZONTAL TEE / CO NGÃ 3

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân)

Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking

(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng
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MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRUNKING  AND ACCESSORIES

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(W3)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note
Ghi chú

1  TTRU-100xHxT  50/75/100  100  100  100  300  500  200  1.0/1.2  4.53  

2  TTRU-150xHxT  50/75/100  150  150  150  350  550  200  1.0/1.2  5.50  

3  TTRU-200xHxT  50/75/100  200  200  200  400  600  200  1.2/1.5  8.21  

4  TTRU-250xHxT  50/75/100  250  250  250  450  650  200  1.2/1.5  9.66  

5  TTRU-300xHxT  75/100  300  300  300  500  700  200  1.2/1.5  11.23  

6  TTRU-400xHxT  75/100  400  400  400  700  1000  300  1.5/2.0  27.42  

7  TTRU-500xHxT  75/100  500  500  500  800  1100  300  1.5/2.0  33.65  

8  TTRU-600xHxT  75/100  600  600  600  900  1200  300  1.5/2.0  40.50  

9  TTRU-700xHxT  100  700  700  700  1000  1300  300  1.5/2.0  47.98  

10  TTRU-800xHxT  100  800  800  800  1100  1400  300  1.5/2.0  56.09  

11  TTRU-900xHxT  100  900  900  900  1200  1500  300  1.5/2.0  64.82  

12  TTRU-1000xHxT  100  1000  1000  1000  1300  1600  300  1.5/2.0  74.18  



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

HORIZONTAL CROSS / CO CHỮ THẬP

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân)

Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking

(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng
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MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRUNKING  AND ACCESSORIES

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(W3)  
mm  

(W4)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight
(kg)

1  CTRU-100xHxT  50/75/100  100  100  100  100  500  500  200  1.0/1.2  6.75

2  CTRU-150xHxT  50/75/100  150  150  150  150  550  550  200  1.0/1.2  7.92

3  CTRU-200xHxT  50/75/100  200  200  200  200  600  600  200  1.2/1.5  11.47

4  CTRU-250xHxT  50/75/100  250  250  250  250  650  650  200  1.2/1.5  13.17

5  CTRU-300xHxT  75/100  300  300  300  300  700  700  200  1.2/1.5  14.98

6  CTRU-400xHxT  75/100  400  400  400  400  1000  1000  300  1.5/2.0  37.78

7  CTRU-500xHxT  75/100  500  500  500  500  1100  1100  300  1.5/2.0  44.97

8  CTRU-600xHxT  75/100  600  600  600  600  1200  1200  300  1.5/2.0  52.79

9  CTRU-700xHxT  100  700  700  700  700  1300  1300  300  1.5/2.0  61.24

10  CTRU-800xHxT  100  800  800  800  800  1400  1400  300  1.5/2.0  70.31

11  CTRU-900xHxT  100  900  900  900  900  1500  1500  300  1.5/2.0  80.02

12  CTRU-1000xHxT  100  1000  1000  1000  1000  1600  1600  300  1.5/2.0  90.35



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

INTERNAL RISER / CO LÊN

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân)

Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking

(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng
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MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRUNKING  AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note
Ghi chú

1  UTRUC-100xHxT  50/75/100  100  400  400  200  1.0/1.2  2.06   

2  UTRUC-150xHxT  50/75/100  150  400  400  200  1.0/1.2  3.38   

3  UTRUC-200xHxT  50/75/100  200  400  400  200  1.2/1.5  5.00   

4  UTRUC-250xHxT  50/75/100  250  400  400  200  1.2/1.5  5.79   

5  UTRUC-300xHxT  75/100  300  500  500  300  1.2/1.5  6.58   

6  UTRUC-400xHxT  75/100  400  500  500  300  1.5/2.0  13.11   

7  UTRUC-500xHxT  75/100  500  500  500  300  1.5/2.0  15.66   

8  UTRUC-600xHxT  75/100  600  500  500  300  1.5/2.0  18.21   

9  UTRUC-700xHxT  100  700  500  500  300  1.5/2.0  20.75   

10  UTRUC-800xHxT  100  800  500  500  300  1.5/2.0  23.30   

11  UTRUC-900xHxT  100  900  500  500  300  1.5/2.0  25.85   

12  UTRUC-1000xHxT  100  1000  500  500  300  1.5/2.0  28.39   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

EXTERNAL RISER / CO XUỐNG

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân)

Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking

(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng
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MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRUNKING  AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note  
Ghi chú

1  DTRUC-100xHxT  50/75/100  100  400  400  200  1.0/1.2  2.06   

2  DTRUC-150xHxT  50/75/100  150  400  400  200  1.0/1.2  3.38   

3  DTRUC-200xHxT  50/75/100  200  400  400  200  1.2/1.5  5.00   

4  DTRUC-250xHxT  50/75/100  250  400  400  200  1.2/1.5  5.79   

5  DTRUC-300xHxT  75/100  300  500  500  300  1.2/1.5  6.58   

6  DTRUC-400xHxT  75/100  400  500  500  300  1.5/2.0  13.11   

7  DTRUC-500xHxT  75/100  500  500  500  300  1.5/2.0  15.66   

8  DTRUC-600xHxT  75/100  600  500  500  300  1.5/2.0  18.21   

9  DTRUC-700xHxT  100  700  500  500  300  1.5/2.0  20.75   

10  DTRUC-800xHxT  100  800  500  500  300  1.5/2.0  23.30   

11  DTRUC-900xHxT  100  900  500  500  300  1.5/2.0  25.85   

12  DTRUC-1000xHxT  100  1000  500  500  300  1.5/2.0  28.39   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

OFFSET REDUCE / GIẢM GIỮA

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân)

Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking

(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng
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MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRUNKING  AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(L)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note
Ghi chú

1  CTRU-100xHxT  50/75/100  150  100  350   1.0/1.2  1.44   

2  CTRU-150xHxT  50/75/100  200  150  350   1.0/1.2  1.77   

3  CTRU-200xHxT  50/75/100  250  200  350   1.2/1.5  2.61   

4  CTRU-250xHxT  50/75/100  300  250  350   1.2/1.5  3.02   

5  CTRU-300xHxT  75/100  400  300  350   1.2/1.5  3.44   

6  CTRU-400xHxT  75/100  500  400  350   1.5/2.0  5.66   

7  CTRU-500xHxT  75/100  600  500  350   1.5/2.0  6.76   

8  CTRU-600xHxT  75/100  700  600  350   1.5/2.0  7.86   

9  CTRU-700xHxT  100  800  700  350   1.5/2.0  8.96   

10  CTRU-800xHxT  100  900  800  350   1.5/2.0  10.06   

11  CTRU-900xHxT  100  1000  900  350   1.5/2.0  11.15   

12  CTRU-1000xHxT  100   1000  350   1.5/2.0  12.25   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

RIGHT REDUCE / GIẢM PHẢI

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân)

Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking

(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng
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MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRUNKING  AND ACCESSORIES

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(L)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note
Ghi chú

1  RCTRU-100xHxT  50/75/100  150  100  350   1.0/1.2  1.44   

2  RTRU-150xHxT  50/75/100  200  150  350   1.0/1.2  1.77   

3  RTRU-200xHxT  50/75/100  250  200  350   1.2/1.5  2.61   

4  RTRU-250xHxT  50/75/100  300  250  350   1.2/1.5  3.02   

5  RTRU-300xHxT  75/100  400  300  350   1.2/1.5  3.44   

6  RTRU-400xHxT  75/100  500  400  350   1.5/2.0  5.66   

7  RTRU-500xHxT  75/100  600  500  350   1.5/2.0  6.76   

8  RTRU-600xHxT  75/100  700  600  350   1.5/2.0  7.86   

9  RTRU-700xHxT  100  800  700  350   1.5/2.0  8.96   

10  RTRU-800xHxT  100  900  800  350   1.5/2.0  10.06   

11  RTRU-900xHxT  100  1000  900  350   1.5/2.0  11.15   

12  RTRU-1000xHxT  100   1000  350   1.5/2.0  12.25   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

LEFT REDUCE / GIẢM TRÁI

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Trunking: mặc định là có nắp và độ dày bằng với thân)

Tuy nhiên, độ dày nắp của Cable Trunking vẫn có thể mỏng hơn so với thân của cable Trunking

(thường bằng 80% so với thân) mà vẫn đảm bảo kỹ thuật, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng
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MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRUNKING  AND ACCESSORIES

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(L)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note  
Ghi chú

1 LTRU-100xHxT  50/75/100  150  100  350   1.0/1.2  1.44   

2  LCTRU-150xHxT  50/75/100  200  150  350   1.0/1.2  1.77   

3  LTRU-200xHxT  50/75/100  250  200  350   1.2/1.5  2.61   

4  LTRU-250xHxT  50/75/100  300  250  350   1.2/1.5  3.02   

5  LTRU-300xHxT  75/100  400  300  350   1.2/1.5  3.44   

6  LTRU-400xHxT  75/100  500  400  350   1.5/2.0  5.66   

7  LTRU-500xHxT  75/100  600  500  350   1.5/2.0  6.76   

8  LTRU-600xHxT  75/100  700  600  350   1.5/2.0  7.86   

9  LTRU-700xHxT  100  800  700  350   1.5/2.0  8.96   

10  LTRU-800xHxT  100  900  800  350   1.5/2.0  10.06   

11  LTRU-900xHxT  100  1000  900  350   1.5/2.0  11.15   

12  LTRU-1000xHxT  100   1000  350   1.5/2.0  12.25   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN
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MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRUNKING  AND ACCESSORIES

ĐẦU NỐI 45° / 45° CONNECTOR 

 

Order code

 
Height

 

(H)mm

 
Length

 

(L)mm

 
Thickness 

(t)mm

 
Bolts head 

square connect
Weight

/100 pcs 
75

 
160

 
1.5

 
M8x15

 100  160  2.0  M8x15

 150  160  1.5  M8x15

Vertical hinge Connector / Nối xoay dọc

Hanger

 Order code
 

Height  
(H)mm

 

Length  
(W)mm

 

Thickness 
(t)mm

 

Bolts  
connect

 

Weight  
/100 pcs

 

 
50

 
50

 
1.0

 
M6x10

  

 

50

 

75

 

1.0

 

M6x10

  

 

75

 

50

 

1.0

 

M6x10

  

 

75

 

75

 

1.0

 

M6x10

  

 

100

 

50

 

1.0

 

M6x10

  

 

100

 

75

 

1.0

 

M6x10

  

 

100

 

100

 

1.2

 

M6x10

  

 

100

 

200

 

1.5

 

M6x10

  

 

50

 

200

 

1.5

 

M6x10

  

 

75

 

200

 

1.5

 

M6x10

  

 

100

 

300

 

1.5

 

M6x10

  

 

100

 

400

 

1.5

 

M6x10

  

 

100

 

400

 

2.0

 

M6x10

  

100 500 2.0 M6x10

100 600 2.0 M6x10



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp)

CABLE TRAY / KHAY CÁP
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KHAY CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRAY AND ACCESSORIES

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

Height/Cao  
(H)mm  

Width/Rộng  
(W)mm  

Length/Dài  
(L)mm  

Thicknes
s (t)mm  

Weight  
(kg)  

Load  
(kg/m)  
A/B/C  

Note
Ghi chú

1  STRA-100xHxT  50/75/100  100  3000  1.0/1.2  8.95  74/112/149  

2  STRA-150xHxT  50/75/100  150  3000  1.0/1.2  10.37  74/112/149  

3  STRA-200xHxT  50/75/100  200  3000  1.2/1.5  14.66  74/112/149  

4  STRA-250xHxT  50/75/100  250  3000  1.2/1.5  16.43  74/112/149  

5  STRA-300xHxT  75/100  300  3000  1.2/1.5  18.19  74/112/149  

6  STRA-400xHxT  75/100  400  3000  1.5/2.0  28.83  74/112/149  

7  STRA-500xHxT  75/100  500  3000  1.5/2.0  33.54  74/112/149  

8  STRA-600xHxT  75/100  600  3000  1.5/2.0  38.25  74/112/149  

9  STRA-700xHxT  100  700  3000  1.5/2.0  42.96   

10  STRA-800xHxT  100  800  3000  1.5/2.0  47.67   

11  STRA-900xHxT  100  900  3000  1.5/2.0  52.38   

12  STRA-1000xHxT  100  1000  3000  1.5/2.0  57.09   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp)

HORIZONTAL ELBOW 90 ° / CO VUÔNG 90 ° 
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KHAY CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRAY AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note
Ghi chú

1  ETRA-100xHxT  50/75/100  100  100  300  300  200  1.0/1.2  2.28  

2  ETRA-150xHxT  50/75/100  150  150  350  350  200  1.0/1.2  2.77  

3  ETRA-200xHxT  50/75/100  200  200  400  400  200  1.2/1.5  4.13  

4  ETRA-250xHxT  50/75/100  250  250  450  450  200  1.2/1.5  4.85  

5  ETRA-300xHxT  75/100  300  300  500  500  200  1.2/1.5  5.64  

6  ETRA-400xHxT  75/100  400  400  700  700  300  1.5/2.0  12.49  

7  ETRA-500xHxT  75/100  500  500  800  800  300  1.5/2.0  15.45  

8  ETRA-600xHxT  75/100  600  600  900  900  300  1.5/2.0  18.72  

9  ETRA-700xHxT  100  700  700  1000  1000  300  1.5/2.0  22.31  

10  ETRA-800xHxT  100  800  800  1100  1100  300  1.5/2.0  26.21  

11  ETRA-900xHxT  100  900  900  1200  1200  300  1.5/2.0  30.42  

12  ETRA-1000xHxT  100  1000  1000  1300  1300  300  1.5/2.0  34.95  



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

HORIZONTAL TEE / CO NGÃ 3

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp)
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KHAY CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRAY AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(W3)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note
Ghi chú

1  TTRA-100xHxT  50/75/100  100  100  100  300  500  200  1.0/1.2  3.06  

2  TTRA-150xHxT  50/75/100  150  150  150  350  550  200  1.0/1.2  3.63  

3  TTRA-200xHxT  50/75/100  200  200  200  400  600  200  1.2/1.5  5.30  

4  TTRA-250xHxT  50/75/100  250  250  250  450  650  200  1.2/1.5  6.12  

5  TTRA-300xHxT  75/100  300  300  300  500  700  200  1.2/1.5  7.01  

6  TTRA-400xHxT  75/100  400  400  400  700  1000  300  1.5/2.0  16.25  

7  TTRA-500xHxT  75/100  500  500  500  800  1100  300  1.5/2.0  19.62  

8  TTRA-600xHxT  75/100  600  600  600  900  1200  300  1.5/2.0  23.32  

9  TTRA-700xHxT  100  700  700  700  1000  1300  300  1.5/2.0  27.32  

10  TTRA-800xHxT  100  800  800  800  1100  1400  300  1.5/2.0  31.64  

11  TTRA-900xHxT  100  900  900  900  1200  1500  300  1.5/2.0  36.28  

12  TTRA-1000xHxT  100  1000  1000  1000  1300  1600  300  1.5/2.0  41.23  



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp)

HORIZONTAL CROSS / CO CHỮ THẬP
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KHAY CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRAY AND ACCESSORIES

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(W3)  
mm  

(W4)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight
(kg)

1  CTRA-100xHxT  50/75/100  100  100  100  100  500  500  200  1.0/1.2  4.10

2  CTRA-150xHxT  50/75/100  150  150  150  150  550  550  200  1.0/1.2  4.75

3  CTRA-200xHxT  50/75/100  200  200  200  200  600  600  200  1.2/1.5  6.80

4  CTRA-250xHxT  50/75/100  250  250  250  250  650  650  200  1.2/1.5  7.73

5  CTRA-300xHxT  75/100  300  300  300  300  700  700  200  1.2/1.5  8.71

6  CTRA-400xHxT  75/100  400  400  400  400  1000  1000  300  1.5/2.0  21.13

7  CTRA-500xHxT  75/100  500  500  500  500  1100  1100  300  1.5/2.0  24.93

8  CTRA-600xHxT  75/100  600  600  600  600  1200  1200  300  1.5/2.0  29.04

9  CTRA-700xHxT  100  700  700  700  700  1300  1300  300  1.5/2.0  33.47

10  CTRA-800xHxT  100  800  800  800  800  1400  1400  300  1.5/2.0  38.21

11  CTRA-900xHxT  100  900  900  900  900  1500  1500  300  1.5/2.0  43.26

12  CTRA-1000xHxT  100  1000  1000  1000  1000  1600  1600  300  1.5/2.0  48.63



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp)

INTERNAL RISER / CO LÊN

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.
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KHAY CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRAY AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note
Ghi chú

1  UTRA-100xHxT  50/75/100  100  400  400  200  1.0/1.2  1.50   

2  UTRA-150xHxT  50/75/100  150  400  400  200  1.0/1.2  2.32   

3  UTRA-200xHxT  50/75/100  200  400  400  200  1.2/1.5  3.27   

4  UTRA-250xHxT  50/75/100  250  400  400  200  1.2/1.5  3.67   

5  UTRA-300xHxT  75/100  300  500  500  300  1.2/1.5  4.06   

6  UTRA-400xHxT  75/100  400  500  500  300  1.5/2.0  7.79   

7  UTRA-500xHxT  75/100  500  500  500  300  1.5/2.0  9.07   

8  UTRA-600xHxT  75/100  600  500  500  300  1.5/2.0  10.34   

9  UTRA-700xHxT  100  700  500  500  300  1.5/2.0  11.61   

10  UTRA-800xHxT  100  800  500  500  300  1.5/2.0  12.89   

11  UTRA-900xHxT  100  900  500  500  300  1.5/2.0  14.16   

12  UTRA-1000xHxT  100  1000  500  500  300  1.5/2.0  15.43   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp)

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.

EXTERNAL RISER / CO XUỐNG
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KHAY CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRAY AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W)  
mm  

(L1)  
mm  

(L2)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note
Ghi chú

1  DTRA-100xHxT  50/75/100  100  400  400  200  1.0/1.2  1.50   

2  DTRA-150xHxT  50/75/100  150  400  400  200  1.0/1.2  2.32   

3  DTRA-200xHxT  50/75/100  200  400  400  200  1.2/1.5  3.27   

4  DTRA-250xHxT  50/75/100  250  400  400  200  1.2/1.5  3.67   

5  DTRA-300xHxT  75/100  300  500  500  300  1.2/1.5  4.06   

6  DTRA-400xHxT  75/100  400  500  500  300  1.5/2.0  7.79   

7  DTRA-500xHxT  75/100  500  500  500  300  1.5/2.0  9.07   

8  DTRA-600xHxT  75/100  600  500  500  300  1.5/2.0  10.34   

9  DTRA-700xHxT  100  700  500  500  300  1.5/2.0  11.61   

10  DTRA-800xHxT  100  800  500  500  300  1.5/2.0  12.89   

11  DTRA-900xHxT  100  900  500  500  300  1.5/2.0  14.16   

12  DTRA-1000xHxT  100  1000  500  500  300  1.5/2.0  15.43   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp)

OFFSET REDUCE / GIẢM GIỮA

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.
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KHAY CÁP VÀ PHỤ KIỆN
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Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(L)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note  
Ghi chú

1  RTRA-150/W2xHxT  50/75/100  150  100  350   1.0/1.2  1.04   

2  RTRA-200/W2xHxT  50/75/100  200  150  350   1.0/1.2  1.21   

3  RTRA-250/W2xHxT  50/75/100  250  200  350   1.2/1.5  1.71   

4  RTRA-300/W2xHxT  50/75/100  300  250  350   1.2/1.5  1.92   

5  RTRA-400/W2xHxT  75/100  400  300  350   1.2/1.5  2.12   

6  RTRA-500/W2xHxT  75/100  500  400  350   1.5/2.0  3.36   

7  RTRA-600/W2xHxT  75/100  600  500  350   1.5/2.0  3.91   

8  RTRA-700/W2xHxT  75/100  700  600  350   1.5/2.0  4.46   

9  RTRA-800/W2xHxT  100  800  700  350   1.5/2.0  5.01   

10  RTRA-900/W2xHxT  100  900  800  350   1.5/2.0  5.56   

11  RTRA-1000/W2xHxT  100  1000  900  350   1.5/2.0  6.11   

12  RTRA-150/W2xHxT  100   1000  350   1.5/2.0  6.66   



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp)

RIGHT REDUCE / GIẢM PHẢI

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.
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CABLE TRAY AND ACCESSORIES

 

Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(L)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note
Ghi chú

1  RRTRA-150/W2xHxT  50/75/100  150  100  350   1.0/1.2  1.04   

2  RRTRA-200/W2xHxT  50/75/100  200  150  350   1.0/1.2  1.21   

3  RRTRA-250/W2xHxT  50/75/100  250  200  350   1.2/1.5  1.71   

4  RRTRA-300/W2xHxT  50/75/100  300  250  350   1.2/1.5  1.92   

5  RRTRA-400/W2xHxT  75/100  400  300  350   1.2/1.5  2.12   

6  RRTRA-500/W2xHxT  75/100  500  400  350   1.5/2.0  3.36   

7  RRTRA-600/W2xHxT  75/100  600  500  350   1.5/2.0  3.91   

8  RRTRA-700/W2xHxT  75/100  700  600  350   1.5/2.0  4.46   

9  RRTRA-800/W2xHxT  100  800  700  350   1.5/2.0  5.01   

10  RRTRA-900/W2xHxT  100  900  800  350   1.5/2.0  5.56   

11  RRTRA-1000/W2xHxT  100  1000  900  350   1.5/2.0  6.11   

12  RRTRA-150/W2xHxT  100   1000  350   1.5/2.0  6.66   



Bảng thông số kỹ thuật và mã số (Đối với Cable Tray: mặc định là không có nắp)

LEFT REDUCE / GIẢM TRÁI

Specification:

Material: Pre galvanized steel sheet or coil, 
stainless steel sheet.

Surface finishing: Epoxy powder coated, pre 
galvanized or hot deep galvanized.

Thickness: 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm.

Color is available upon request

* Please confirm material on your request.

Đặc tính kỹ thuật:

Vật liệu: Tôn đen sơn tĩnh điện, tôn tráng kẽm tấm 
hoặc cuộn,thép tấm không rỉ

Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, tráng kẽm,

nhúng kẽm nóng.

Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0,1.2, 1.5, 2.0 mm.

Màu sắc có thể cung cấp theo yêu cầu khách hàng.

* Xin xác định vật liệu khi gởi yêu cầu.
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Item  
Stt  

Model  
Ký hiệu  

(H)  
mm  

(W1)  
mm  

(W2)  
mm  

(L)  
mm  

(R)  
mm  

(t)  
mm  

Weight  
(kg)  

Note
Ghi chú

1  LRTRA-150/W2xHxT  50/75/100  150  100  350   1.0/1.2  1.04  

2  LRTRA-200/W2xHxT  50/75/100  200  150  350   1.0/1.2  1.21  

3  LRTRA-250/W2xHxT  50/75/100  250  200  350   1.2/1.5  1.71  

4  LRTRA-300/W2xHxT  50/75/100  300  250  350   1.2/1.5  1.92  

5  LRTRA-400/W2xHxT  75/100  400  300  350   1.2/1.5  2.12  

6  LRTRA-500/W2xHxT  75/100  500  400  350   1.5/2.0  3.36  

7  LRTRA-600/W2xHxT  75/100  600  500  350   1.5/2.0  3.91  

8  LRTRA-700/W2xHxT  75/100  700  600  350   1.5/2.0  4.46  

9  LRTRA-800/W2xHxT  100  800  700  350   1.5/2.0  5.01  

10  LRTRA-900/W2xHxT  100  900  800  350   1.5/2.0  5.56  

11  LRTRA-1000/W2xHxT  100  1000  900  350   1.5/2.0  6.11  

12  LRTRA-150/W2xHxT  100   1000  350   1.5/2.0  6.66  

ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

KHAY CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRAY AND ACCESSORIES



ĐẦU NỐI 45° / 45° CONNECTOR

  

 

     

     

 

Model  
Height  
(H)mm

 

Length  
(L)mm

 

Thickness  
(t)mm

 

Bolts head 
square connect

Weight
/100 pcs

 

75

 

160

 

1.5

 

M8x15

100 160 2.0 M8x15

150 160 1.5 M8x15

Vertical hinge connector / Nối xoay dọc

Earth bond / Thanh nối đất
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ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

KHAY CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRAY AND ACCESSORIES



ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

SUPPORT SYSTEM
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KHAY CÁP VÀ PHỤ KIỆN
CABLE TRAY AND ACCESSORIES

Support A

Order code
 

Height
 (H)mm

 

Length
 (L)mm

 

Thickness 
(t)mm

 

Bolts
connec

t

Weight
/100 pcs

 

150

 

250

 

2.0

 

2xM8

 

250

 

350

 

2.0

 

2xM10

 

350

 

450

 

2.0

 

2xM10

450 550 2.0 3xM10

550 650 2.0 3xM10

650 750 2.0 3xM10

Support T

Order code
 

Height  
(H)mm

 

Length  
(L)mm

 

Thickness 
(t)mm

 

Bolts
connect

Weight
/100 pcs

 
150

 
250

 
2.0

 
2xM8

 

250

 

350

 

2.0

 

2xM10

 

350

 

450

 

2.0

 

2xM10

450 550 2.0 3xM10

550 650 2.0 3xM10

650 750 2.0 3xM10

Threaded rod

 
 

 

 

 

    

 

Order code
  

Length  
(L)m

 

Size
mm

Weight
/100 pcs

TY 6

  
1,2,2.5,3

 
M6

TY 8

  

1,2,2.5,3

 

M8

TY 10

  

1,2,2.5,3

 

M10

TY 12 1,2,2.5,3 M12
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ÑATÏ  VÓNH TIEÁN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
CUSTOMER SERVICE



Landmark 81 Vinhomes Gold River

Casino Phu Quoc Khang Gia Pham Van Dong

Mipec Long Bien Ha Noi Su Van Hanh Mall
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LĨNH VỰC CUNG CẤP
ÑATÏ  VÓNH TIEÁNAPPLICATIONS



Văn phòng 
35 Trần Văn Danh, Phường 13, Q.Tân Bình TP. HCM

CN Đà Nẵng
56 Nguyễn Tri Phương, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng Tầng 3 tòa nhà S-Home

CN Hà Nội
U05-36 khu D, khu đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Nhà máy 1
Ấp 5 xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 

Nhà máy 2
Cụm công nghiệp Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An

Điện thoại
(028) 7300 0296 - 5436 3896 - Fax: 5436 3897

Website
http://datvinhtien.vn

DAT VINH TIEN Co., LTD
Ofiice: 

35 Tran Van Danh, Ward 13, Tan Binh Dist., HCM City

Da Nang Branch: 
56 Nguyen Tri Phuong, Chinh Gian Ward, Thanh Khe Dist., Da Nang City 3rd Floor of S-Home Building 

Hà Nội Branch: 
U05-36 area D, Doi Nghia urban area, Ha Dong, Hanoi

Factory 1: 
Hamlet 5, Binh My Commune, Cu Chi Dist., 

HO CHI MINH CITY
CityFactory 2: 

Hoang Gia Industrial Park, Duc Hoa Dist., Long An Province

Tel: 
(028) 7300 0296 - 5436 3896 - Fax: 5436 3897

Website: 
http://datvinhtien.vn

CÔNG TY TNHH ĐẠT VĨNH TIẾN
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